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I. [bookmark: _Toc185433969]ĐỐI SÁNH SO SÁNH MỤC TIÊU CTĐT  THẠC SĨ NGÀNH SHTN CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
1.1. Mục tiêu đào tạo
Bảng 1. Mục tiêu CT ĐT thạc sĩ ngành SHTN đại học Vinh và Thái Nguyên
	Tiêu chí
	Đại học Thái Nguyên (TNU)
	Đại học Vinh (Vinh Uni)

	Mục tiêu tổng quát
	Đào tạo thạc sĩ có năng lực giảng dạy và nghiên cứu sinh học ở các cấp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du miền núi phía Bắc.
	Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Sinh học Thực nghiệm theo định hướng ứng dụng cung cấp kiến thức chuyên sâu, rộng, tiên tiến về Sinh học thực nghiệm và nâng cao phẩm chất, năng lực đổi mới sáng tạo, phát triển chuyên môn cho người học nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

	Mục tiêu cụ thể
	- CO1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp.
- CO2: Năng lực chuyên môn để giảng dạy.
- CO3: Năng lực nghiên cứu và ứng dụng.
- CO4: Sử dụng tiếng Anh, CNTT.
- CO5: Tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác.
	PO1. Làm chủ kiến thức về sinh học nói chung và sinh học thực nghiệm nói riêng trong các hoạt động nghề nghiệp.
PO2. Thực hiện thành thạo các kỹ năng tư duy, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng số, kỹ năng thực nghiệm; thể hiện được đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp trong việc giải quyết các vấn đề chuyên môn
PO3. Thực hành thành thạo kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp học thuật trong các hoạt động nghề nghiệp
PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, đánh giá các sản phẩm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Sinh học thực nghiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp


Bảng2.  Đối sánh Mục tiêu CT ĐT thạc sĩ ngành SHTN đại học Vinh và Thái Nguyên
	Yếu tố
	TNU
	Vinh Uni (Nghiên cứu)
	Vinh Uni (Ứng dụng)

	Trọng tâm
	Giảng dạy và nghiên cứu ứng dụng
	Nghiên cứu khoa học
	Giải pháp ứng dụng thực tế

	Định hướng nghề nghiệp
	Giáo viên, giảng viên, nghiên cứu viên
	Nhà nghiên cứu, chuyên gia
	Doanh nghiệp, sản xuất

	Phạm vi ưu tiên
	Khu vực trung du miền núi phía Bắc
	Không giới hạn địa bàn
	Không giới hạn địa bàn


Phân tích:
· Tương đồng:
· Đều hướng đến đào tạo nhân lực trình độ cao, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.
· Chú trọng kỹ năng nghiên cứu, giải quyết vấn đề, hợp tác nhóm.
· Khác biệt:
· TNU: Tập trung vào giảng dạy (CO2) và phục vụ địa phương (miền núi phía Bắc).
· Vinh Uni: Phân hóa rõ 2 định hướng: nghiên cứu (sản phẩm khoa học) và ứng dụng (sản phẩm đổi mới).
· Điểm mạnh/yếu:
· TNU: Mạnh về đào tạo kỹ năng sư phạm, yếu về định hướng ứng dụng thị trường.
· Vinh Uni: Mạnh tính linh hoạt, yếu về chuyên sâu địa phương.

II. [bookmark: _Toc185431443][bookmark: _Toc185431868][bookmark: _Toc185433970]ĐỐI SÁNH CHUẨN ĐẦU RA CTĐT  THẠC SĨ NGÀNH SHTN CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
Bảng 3. Đối sánh chuẩn đầu ra CTĐT thạc sĩ ngành SHTN của Đại học Thái Nguyên và Đại học Vinh
	STT
	Nội dung chuẩn đầu ra
	Đại học Thái Nguyên
	Đại học Vinh
	Nhận xét

	1
	Kiến thức cơ sở ngành và ngành

	1.1
	Vận dụng kiến thức chung về triết học, phương pháp luận nghiên cứu khoa học và hoạt động nghề nghiệp
	PLO1.1.1: Có kiến thức chung về triết học, phương pháp luận nghiên cứu khoa học
	PLO1.1.1: Tương tự
	Giống nhau

	1.2
	Vận dụng kiến thức cơ sở sinh học hiện đại và tiên tiến
	PLO1.1.2: Kiến thức cơ sở sinh học hiện đại, tiên tiến phục vụ nghiên cứu và nghề nghiệp
	PLO1.1.2: Tương tự
	Giống nhau

	1.3
	Vận dụng kiến thức nâng cao, chuyên sâu về sinh học thực nghiệm
	PLO1.2.1: Kiến thức lý thuyết, kỹ thuật và công nghệ nâng cao của sinh học thực nghiệm
	PLO1.2.1: Tương tự
	Giống nhau

	2
	Kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp

	2.1
	Thực hiện thành thạo kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp
	PLO2.1.1: Tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, sáng tạo
	PLO2.1.1: Tương tự
	Giống nhau

	2.2
	Sử dụng thành thạo kỹ năng số và công nghệ trong hoạt động chuyên môn
	PLO2.1.2: Thành thạo kỹ năng số, công nghệ
	PLO2.1.2: Tương tự
	Giống nhau

	2.3
	Thể hiện đạo đức và trách nhiệm trong nghề nghiệp
	PLO2.2.1: Chấp hành đạo đức nghiên cứu và liêm chính học thuật
	PLO2.2.1: Tương tự
	Giống nhau

	2.4
	Tự học, tự nghiên cứu để phát triển phẩm chất và năng lực
	PLO2.2.2: Trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu nâng cao phẩm chất và năng lực
	PLO2.2.2: Tương tự
	Giống nhau

	3
	Kỹ năng giao tiếp và hợp tác

	3.1
	Thực hiện kỹ năng hợp tác và lãnh đạo nhóm
	PLO3.1.1: Kỹ năng hợp tác, lãnh đạo nhóm
	PLO3.1.1: Tương tự
	Giống nhau

	3.2
	Phát triển kỹ năng giao tiếp học thuật và ngoại ngữ
	PLO3.2.1: Giao tiếp học thuật trong hoạt động chuyên môn
	PLO3.2.1: Tương tự
	Giống nhau

	
	Sử dụng ngoại ngữ hiệu quả
	PLO3.2.2: Sử dụng ngoại ngữ bậc 4/6
	PLO3.2.2: Tương tự
	Giống nhau

	4
	Năng lực nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng

	4.1
	Phân tích bối cảnh xã hội và nghề nghiệp
	PLO4.1.1: Phân tích bối cảnh xã hội và nghề nghiệp liên quan đến nghiên cứu
	PLO4.1.1: Tương tự
	Giống nhau

	4.2
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và đánh giá nghiên cứu
	PLO4.2.1: Đề xuất vấn đề nghiên cứu, ứng dụng
	PLO4.2.1: Tương tự
	Giống nhau

	
	Thiết kế nghiên cứu, ứng dụng
	PLO4.2.2: Thiết kế các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng
	PLO4.2.2: Tương tự
	Giống nhau

	
	Triển khai nghiên cứu và rút ra kết luận
	PLO4.2.3: Triển khai nghiên cứu và đưa ra kết luận chuyên gia
	PLO4.2.3: Tương tự
	Giống nhau

	
	Đánh giá kết quả và đề xuất giải pháp cải tiến
	PLO4.2.4: Đánh giá kết quả nghiên cứu, ứng dụng và đề xuất cải tiến
	PLO4.2.4: Tương tự
	Giống nhau



Kết luận 
Nội dung giống nhau: Cả hai chương trình đào tạo thạc sĩ Sinh học thực nghiệm của Đại học Thái Nguyên và Đại học Vinh có chuẩn đầu ra gần như tương đồng về:
· Kiến thức nền tảng và chuyên sâu
· Kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp và công nghệ
· Kỹ năng giao tiếp, hợp tác và ngoại ngữ
· Năng lực hình thành, triển khai và đánh giá nghiên cứu khoa học.
Khác biệt (nếu có): Không có khác biệt đáng kể trong các PLO cụ thể giữa hai chương trình. Cả hai đều đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiệm.
Bảng so sánh trên cho thấy chương trình đào tạo của cả hai trường đều phù hợp với xu hướng phát triển giáo dục hiện đại, tập trung vào kiến thức chuyên sâu và phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học.
III. ĐỐI SÁNH SO SÁNH KHUNG CTĐT THẠC SĨ NGÀNH SHTN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN VÀ ĐẠI HỌC VINH
3.1. Khung chương trình đại học Vinh và đại học thái nguyên
[bookmark: _Toc185431835][bookmark: _Toc185433935]3.1.1.Khung chương trình dạy học của Ngành SHTN đại học Vinh
[bookmark: _Toc185431411][bookmark: _Toc185431836][bookmark: _Toc185433544][bookmark: _Toc185433758][bookmark: _Toc185433936]Bảng 4. Khung chương trinh ngành Sinh học thực nghiệm Đại học Vinh
Định hướng: Nghiên cứu/Ứng dụng

	STT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Loại học phần
	Phân kỳ
	Đơn vị phụ trách

	
	
	
	
	
	
	

	I. CÁC HỌC PHẦN CHUNG (cho tất cả các ngành)
	 
	 
	 
	 

	1
	PHN81001
	Triết học
	3
	Lý thuyết
	1
	Khoa GDCT

	2
	ENG81002
	Ngoại Ngữ
	3
	Lý thuyết
	1
	Khoa SPNN

	II. CÁC HỌC PHẦN CƠ SỞ NGÀNH
	 
	 
	 
	 

	 
	1. Các HP bắt buộc
	 
	 
	 
	 

	3
	BIO82003
	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
	3
	Lý thuyết
	1
	Khoa Sinh học

	4
	BIO82004
	Sinh học phân tử của tế bào
	3
	Lý thuyết
	1
	Khoa Sinh học

	5
	BIO82005
	Sinh học phát triển 
	3
	Lý thuyết
	1
	Khoa Sinh học

	6
	BIO82006
	Công nghệ Sinh học 
	3
	Lý thuyết
	1
	Khoa Sinh học

	 
	2. Các HP tự chọn
	 
	 
	 
	 

	7
	Tự chọn 1
	3
	Lý thuyết
	2
	Khoa Sinh học

	8
	Tự chọn 2
	3
	Lý thuyết
	2
	Khoa Sinh học

	9
	Tự chọn 3
	3
	Lý thuyết
	2
	Khoa Sinh học

	10
	Tự chọn 4
	3
	Lý thuyết
	2
	Khoa Sinh học

	II. CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH
	 
	 
	 
	 

	 
	1. Các HP bắt buộc
	 
	 
	 
	 

	11
	EXP83016
	Miễn dịch và ứng dụng       
	3
	Dự án
	3
	Khoa Sinh học

	12
	EXP83017
	Thần kinh nội tiết   
	3
	Dự án
	3
	Khoa Sinh học

	13
	EXP83018
	Sinh lý dinh dưỡng 
	3
	Dự án
	3
	Khoa Sinh học

	 
	2. Các HP tự chọn - Định hướng Nghiên cứu / ứng dụng
 

	14
	Tự chọn 5
	 
	Dự án
	3
	Khoa Sinh học

	15
	Tự chọn 6
	 
	Dự án
	3
	Khoa Sinh học

	III. LUẬN VĂN/THỰC TẬP VÀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  

	18
	EXP83029
	Luận văn (định hướng nghiên cứu)
	15
	Dự án
	4
	Khoa Sinh học

	19
	EXP83030
	Thực tập và đồ án tốt nghiệp (Định hướng ứng dụng)
	15
	Đề án thực tập
	4
	Khoa Sinh học

	Tự chọn 1: Chọn 1 trong các học phần
	Tự chọn 5 (định hướng nghiên cứu): Chọn 1 trong các học phần

	BIO82007
	Kinh tế sinh học
	EXP83019
	Nội tiết học 

	BIO82008
	Sinh thái học và phát triển bền vững
	EXP83020
	Hoạt động thần kinh cấp cao 

	BIO82009
	Tin Sinh học ứng dụng
	EXP83027
	Sinh học ung thư

	Tự chọn 2: Chọn 1 trong các học phần
	Tự chọn 6 (định hướng nghiên cứu): Chọn 1 trong các học phần

	BIO82010
	Di truyền học phân tử
	EXP83021
	Các nguyên lý và quá trình sinh lý học 

	BIO82011
	Các chiến lược dạy học Sinh học
	EXP83022
	Sinh lý sinh sản 

	Tự chọn 3: Chọn 1 trong các học phần
	Tự chọn 5 (định hướng ứng dụng): Chọn 1 trong các học phần

	BIO82012
	Sinh học quần thể
	EXP83023
	Chẩn đoán phân tử 

	BIO82013
	Sinh lý sinh thái
	EXP83024
	Dinh dưỡng và các bệnh liên quan 

	Tự chọn 4: Chọn 1 trong các học phần
	EXP83028
	Y học tái tạo

	BIO82014
	Vi sinh học và ứng dụng 
	Tự chọn 6 (định hướng ứng dụng): Chọn 1 trong các học phần

	BIO82015
	Tài nguyên sinh vật
	EXP83025
	Công nghệ tế bào động vật và ứng dụng 

	
	EXP83026
	Hóa sinh chức năng 



3.1.2. Khung chương trình dạy học của Ngành SHTN đại học Thái Nguyên
Bảng 5. Khung chương trình dạy học của Ngành SHTN đại học Thái Nguyên
	TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ

	Kiến thức chung

	1
	ENG651
	Tiếng Anh
	5

	2
	PHI631
	Triết học
	3

	Kiến thức cơ sở

	1
	MOL641
	Cơ sở và phương pháp sinh học phân tử
	4

	2
	COB631
	Phân loại học sinh vật
	3

	3
	BIC631
	Đa dạng sinh học và bảo tồn
	3

	4
	MEA631
	Tiến hóa phân tử và ứng dụng
	

	5
	BCC621
	Sinh quyển và biến đổi khí hậu
	2

	6
	MTP631
	Cở sở sinh học phân tử của tính chống chịu ở thực vật
	3

	7
	BIA621
	Công nghệ sinh học và ứng dụng
	2

	Kiến thức ngành

	1
	BPA621
	Sinh học hiện đại, nguyên lý và ứng dụng
	2

	2
	SEM631
	Các chất chuyển hóa thứ cấp
	3

	3
	MPH621
	Bệnh học phân tử người
	2

	4
	PCT621
	Công nghệ tế bào thực vật
	2

	5
	ACB621
	Công nghệ sinh học tế bào và phôi động vật
	2

	6
	GMP621
	Nguyên lý biến đổi gen và ứng dụng
	2

	Chuyên đề

	1
	EXP631
	Phương pháp nghiên cứu sinh học thực nghiệm
	3

	2
	EXP632
	Vi sinh học phân tử
	3

	3
	EXP633
	Miễn dịch học phân tử tế bào
	3

	4
	EXP634
	Sinh lý học phân tử người
	3

	5
	EXP635
	Sinh lý chống chịu điều kiện bất lợi của thực vật
	3

	Luận văn
	13


3.2. Đối sánh khung chương trình của ĐH Vinh và trường ĐHThái Nguyên
Bảng 6. Đối sánh KCT của Đại học Vinh và trường đại học Thái Nguyên
	Cấu phần
	ĐH Vinh
	ĐH Thái Nguyên

	Học phần chung
	Triết học 3 tín chỉ (PHN81001), Ngoại ngữ 3 tín chỉ (ENG81002) → 6 tín chỉ. 
	Tiếng Anh 5 tín chỉ (ENG651), Triết học 3 tín chỉ (PHI631) → 8 tín chỉ hiển thị. 

	Cơ sở ngành
	Bắt buộc: 4 học phần ×3 = 12 tín chỉ (PP luận NCKH; SH phân tử TB; SH phát triển; CNSH). Tự chọn: 4 học phần ×3 = 12 tín chỉ → 24 tín chỉ. 
	Danh mục 7 học phần (2–4 tín chỉ/học phần), gồm: Cơ sở & PPNC SH phân tử (4), Phân loại học (3), Đa dạng sinh học & bảo tồn (3), Tiến hóa phân tử & ứng dụng (không thấy ghi tín chỉ), Sinh quyển & BĐKH (2), Cơ sở SH phân tử tính chống chịu TV (3), CNSH & ứng dụng (2). Văn bản trích không nêu quy tắc chọn/mức tín chỉ phải tích lũy. 

	Kiến thức/ngành – chuyên ngành
	Bắt buộc (dạng dự án): Miễn dịch & ứng dụng (3), Thần kinh nội tiết (3), Sinh lý dinh dưỡng (3) → 9 tín chỉ. Tự chọn (dạng dự án): 2 học phần ×3 → 6 tín chỉ (chọn theo “định hướng Nghiên cứu/Ứng dụng”). Tổng 15 tín chỉ. 
	Nhóm Kiến thức ngành (6 học phần, 2–3 tín chỉ/học phần): Sinh học hiện đại (2), Chất chuyển hóa thứ cấp (3), Bệnh học phân tử người (2), Công nghệ tế bào thực vật (2), CN sinh học tế bào & phôi động vật (2), Nguyên lý biến đổi gen & ứng dụng (2). 

	Chuyên đề/khối nâng cao
	Tự chọn chi tiết thể hiện rõ theo định hướng (Nghiên cứu/Ứng dụng): danh mục BIO82xxx/EXP83xxx đi kèm (nội tiết học, sinh học ung thư, chẩn đoán phân tử, dinh dưỡng & bệnh, y học tái tạo, công nghệ tế bào động vật, hoá sinh chức năng…). 
	Nhóm Chuyên đề gồm 5 học phần, mỗi môn 3 tín chỉ: PPNC SHTN; Vi sinh học phân tử; Miễn dịch học phân tử tế bào; Sinh lý học phân tử người; Sinh lý chống chịu của thực vật. Không thấy quy tắc chọn số môn trong trích lục. 

	Học phần kết thúc (capstone)
	Hai lựa chọn: (1) Luận văn 15 tín chỉ (EXP83029) – định hướng nghiên cứu; hoặc (2) Thực tập & Đồ án 15 tín chỉ (EXP83030) – định hướng ứng dụng. 
	Luận văn 13 tín chỉ (hiển thị “Luận văn 13”). Không thấy mô tả phương án ứng dụng/đồ án trong trích lục. 


Nhận xét: 
Điểm tương đồng
Cả hai chương trình đều chia thành bốn khối: học phần chung → cơ sở → ngành/chuyên ngành (chuyên đề) → học phần kết thúc (luận văn/capstone). Cả hai cùng đưa Triết học và Ngoại ngữ/Tiếng Anh vào khối chung; ở ĐH Vinh là Triết học 3 tín chỉ và Ngoại ngữ 3 tín chỉ, còn ở ĐH Thái Nguyên là Tiếng Anh 5 tín chỉ và Triết học 3 tín chỉ.
Điểm khác biệt
Khối chung của ĐH Vinh tổng 6 tín chỉ (Triết 3; Ngoại ngữ 3), trong khi ĐH Thái Nguyên là 8 tín chỉ (Tiếng Anh 5; Triết 3). Ở khối cơ sở ngành, Vinh quy định rất rõ 4 học phần bắt buộc (12 tín chỉ) và 4 học phần tự chọn (12 tín chỉ), tổng 24 tín chỉ; phía Thái Nguyên chỉ liệt kê tên môn và số tín chỉ đơn lẻ (2–4 tín chỉ/môn) mà chưa nêu quy tắc chọn hay tổng tín chỉ phải tích lũy trong bản trích. Ở khối ngành/chuyên ngành, Vinh yêu cầu 3 học phần bắt buộc dạng “dự án” (Miễn dịch & ứng dụng; Thần kinh nội tiết; Sinh lý dinh dưỡng) và các học phần tự chọn theo định hướng nghiên cứu hoặc ứng dụng, tổng 15 tín chỉ; Thái Nguyên chia thành nhóm Kiến thức ngành (6 môn, 2–3 tín chỉ/môn) và nhóm Chuyên đề (5 môn, 3 tín chỉ/môn). Về đề tài tốt nghiệp, ĐH Vinh cho hai lộ trình: Luận văn 15 tín chỉ hoặc Thực tập & Đồ án 15 tín chỉ; Thái Nguyên hiển thị Luận văn 13 tín chỉ và chưa thấy phương án “đồ án/ứng dụng” trong khung.
Điểm mạnh
ĐH Vinh:  Khung chương trình được lượng hóa rõ ràng: chỉ tiêu tín chỉ từng khối, quy tắc tự chọn và danh mục tự chọn theo hai định hướng (nghiên cứu/ứng dụng). Ba học phần chuyên ngành dạng dự án tạo trải nghiệm thực hành bám sát vấn đề trước khi làm capstone. Việc cho phép chọn Luận văn hoặc Thực tập & Đồ án giúp chương trình phù hợp cả lộ trình học thuật lẫn ứng dụng.
ĐH Thái Nguyên: Tiếng Anh 5 tín chỉ ngay ở khối chung giúp tăng năng lực học thuật và quốc tế hóa. Phổ học phần trải rộng từ phân loại, đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu đến công nghệ sinh học và biến đổi gen; thêm 5 chuyên đề 3 tín chỉ về phân tử – miễn dịch – sinh lý, cho phép đi sâu theo từng mô-đun.
Điểm yếu / khoảng trống
ĐH Vinh: Khối chung chỉ 6 tín chỉ nên ít không gian cho các học phần chung nâng cao (nhiều chương trình thạc sĩ khác bố trí khoảng 9 tín chỉ).
ĐH Thái Nguyên: Bản khung công bố chưa nêu quy tắc chọn ở các nhóm “cơ sở”, “ngành”, “chuyên đề” và chưa cho biết tổng tín chỉ toàn chương trình, khiến việc đối sánh định lượng gặp khó. Ngoài ra, có học phần “Tiến hóa phân tử và ứng dụng” chưa thấy ghi số tín chỉ trong trích lục, và phần capstone chỉ thấy Luận văn 13 tín chỉ, chưa có lựa chọn đồ án/ứng dụng.
Kết luận
Hai chương trình cùng theo khung thạc sĩ chuẩn, thiên về sinh học phân tử – công nghệ sinh học. ĐH Vinh nổi bật ở độ minh bạch cấu trúc, định hướng kép và đề tài tốt nghiệp linh hoạt; ĐH Thái Nguyên mạnh ở Tiếng Anh 5 tín chỉ và bề rộng chuyên đề cho phép cá nhân hóa theo mô-đun. Nếu ưu tiên lộ trình rõ ràng và lựa chọn đầu ra, Vinh là phương án phù hợp; nếu cần nền tảng ngoại ngữ mạnh và phổ chuyên đề rộng, Thái Nguyên là lựa chọn đáng cân nhắc.
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